
BM-004 

Trang 1 / 6 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI， ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3， năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc tiếng Trung Sơ cấp 3 

Mã học phần:  71MAR340032 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71MAR340032_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

I. CĂN CỨ NỘI DUNG ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ 

TRỐNG (2.5 ĐIỂM) 

买了一个闹钟 
那里的风俗习

惯 
一个夜猫子 渐渐地 很少迟到了 

 

来中国半年多了，我已经 __（1）__ 习惯了这里的生活。 

刚来中国的时候，最不习惯的是早上八点钟上课。因为我是 __（2）__，喜欢晚睡晚

起，所以经常迟到。你进教室的时候，别人正上着课呢， 大家都看着你，真不好意思。 

为了不迟到，我 __（3）__。每天早上一到七点钟，它就大叫: “懒虫，该起床了!懒

虫，该起床了!”虽然不好听，我还不能不感谢它。因为有了它，我现在已经 __（4）

__。 

中国有一个成语叫“入乡随俗”，意思是：到了一个新地方，就要适应 __（5）__。 

 

II. CĂN CỨ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY CHỌN ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC NHẤT TRONG CÁC 

PHƯƠNG ÁN SAU (1.5 ĐIỂM) 

1. 一个脾气不好的人虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友。因为没有人会喜欢

跟一个总是容易生气的人在一起。 

★ 脾气不好的人： 

A. 容易生气 

B. 喜欢交流 

C. 让人讨厌 

ANSWER: A 
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2. 我下班时经过我常去的那个商店，看见那儿现在“买二送一”，买两件衣服就送一个

帽子。我们周日去看看怎么样？ 

★ 如果买两件衬衣，那个商店会： 

A. 送个帽子 

B. 送条裤子 

C. 便宜十块 

ANSWER: A 

 

3. 最近几年，这里的变化很大，车辆更多了，街道更干净了，天更蓝了，树更绿了。 

★ 这里最近几年怎么样？ 

A. 环境变好了 

B. 跟过去一样 

C. 变化更差了 

ANSWER: A 

4. 汉字有多少个？这个问题谁也回答不清楚，《汉语大字典》里有五六万字，普通的小

字典，一本也有八九千字。但人们常用的也就两千多个，认识这两千多个字，读书看报

就没什么问题了。 

★ 这段话的主要意思是： 

A. 常用汉字不多 

B. 汉字特别难写 

C. 要学会查字典 

ANSWER: A 

 

5. 你想了解历史吗？这本书是一个很好的选择。书里讲了世界上很多国家的历史故事，

相信爱好历史的人一定会对它有兴趣。 

★ 这本书主要介绍： 

A. 历史故事 

B. 中国文化 

C. 兴趣爱好 

ANSWER: A 

 

III. NỐI NỘI DUNG BÊN TRÁI VÀ BÊN PHẢI THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH (2.5 ĐIỂM) 

1.这些老建筑都很重要， 

2. 屋子里乱七八糟的， 

3. 他从来不迟到， 

4. 是我不小心摔倒了， 

5. 现在出现了一种新的电脑病毒， 

 
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A. 和他没关系。 

B.不知道今天是怎么了。 

C. 得好好收拾收拾。 

D. 大家最好小心一点儿。 

E. 应当小心保护好。 

 

IV. BÀI KHÓA 

很久很久以前，天上出现了十个太阳。那时候，只有白天，没有黑夜，又干又热，很

多人和动物都死了。 

有一个叫后羿 (/Hòuyì/ : Hậu Nghệ) 的人，他既有力气，射箭又准。为了救地球，他用

箭射下来九个太阳，只留下一个太阳。那个太阳害怕了，就跳进了大海里，不敢出来。 

天上一个太阳也没有了，地球变得又黑又冷。后羿找到了那个太阳，告诉它，每天早

晨公鸡一叫，它就得马上从海里升起来。 

从那以后，地球上有了白天和黑夜，有了四季，人和动物在地球上的生活，变得舒服

极了。 

 

A. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA PHÁN ĐOÁN ĐÚNG SAI (1.5 ĐIỂM) 

1. 后羿是个力气很大的人  

A. Đúng 

B. Sai 

ANSWER: A 

 

2. 后羿用箭射下来了所有的太阳。 

A. Sai 

B. Đúng 

ANSWER: A 

 

3. 后羿告诉那个太阳，每天必须升起来，不能落下去。 

A. Sai 

B. Đúng 

ANSWER: A 

 

4. 后羿射日以后，地球上开始有了白天和黑夜，也有了四季。 

A. Đúng 

B. Sai 

ANSWER: A 

 

5. 后羿射日之前，地球上已经存在四季变化。 

A. Sai 

B. Đúng 
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ANSWER: A 

 

B. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA TRẢ LỜI CÂU HỎI (2.0 ĐIỂM) 

1. 后羿射落九个太阳以后，地球曾经变得怎么样？为什么？ 

2. 后来地球为什么适合人和动物生活了？ 

 

o 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 

câu hỏi 
Nội dung đáp án 

Thang 

điểm 

I. CĂN CỨ NỘI DUNG ĐOẠN VĂN CHỌN ĐÁP ÁN THÍCH 

HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG  

（1）渐渐地 

（2）一个夜猫子 

（3）买了一个闹钟 

（4）很少迟到了 

（5）那里的风俗习惯 

2.5 điểm 

II. CĂN CỨ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY CHỌN ĐÁP ÁN CHÍNH 

XÁC NHẤT TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN SAU  

1. 容易生气 

2. 送个帽子 

3. 环境变好了 

4. 常用汉字不多 

5. 历史故事 

 1.5 điểm 

III. NỐI NỘI DUNG BÊN TRÁI VÀ BÊN PHẢI THÀNH CÂU 

HOÀN CHỈNH 

1-E  2-C  3-B  4-A  5-D 

2.5 điểm 

IV. BÀI KHÓA  

A. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA PHÁN ĐOÁN ĐÚNG 

SAI  

1. Đúng 

2. Sai 

3. Sai 

4. Đúng 

5. Sai 

1.5 điểm 

B. CĂN CỨ NỘI DUNG BÀI KHÓA TRẢ LỜI CÂU HỎI  

1. 地球变得又黑又冷，因为那个太阳害怕了，就跳进了大

海里，不敢出来。 

2. 因为后羿找到了那个太阳，告诉它，每天必须按时升起

来，落下去。 

2.0 điểm 

 Điểm tổng 10.0 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                          Đã duyệt Đã ký 
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 TS. Phạm Đình Tiến ThS.Trương Mỹ Vân 


